
SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN SẢN-NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  230/BVSN-TCHC
V/v công bố, công khai thông tin 
danh sách cán bộ, viên chức có 
thẩm quyền của Bệnh viện Sản 

Nhi An Giang

An Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh,huyện, thị xã, 
thành phố

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thông tin công bố, công 
khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 14/3/2024 của Sở Y tế An Giang về 
thực hiện công bố, công khai các thông tin của ngành y tế năm 2024.

Bệnh viện Sản –Nhi An Giang cập nhật công bố, công khai thông tin danh 
sách cán bộ, viên chức có thẩm quyền của Bệnh viện Sản- Nhi An Giang (danh 
sách đính kèm). 

Bệnh viện thông tin đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong 
liên hệ công tác.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-  Lưu: VT. TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Lời



SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN SẢN-NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Công bố, công khai thông tin danh sách cán bộ viên chức có thẩm quyền của Bệnh viện Sản-Nhi An Giang

(Kèm theo Công văn số: 230/BVSN-TCHC  ngày 05 tháng 9 năm 2024)

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

I. Lãnh đạo Bệnh viện

1 BS.CKII  Trần Văn Lời Giám đốc  0918.565.764 drloikhoak@gmail.com

2 BS.CKII Nguyễn Văn Ngãi Phó Giám đốc  0913.970.709 nvngai@yahoo.com.vn

3 BS.CKII Hồ Thái Phong Phó Giám đốc 0973.456.887 hothaiphong2003@yahoo.com

II. Phòng Tổ chức hành chính - ĐT: 02963.989247

1 CKI.ĐD Trương Thị Bé Khan Phó Trưởng phòng 0976.733.737 khantruongthibekhan@gmail.com 

2 CN. Bùi Thanh Phong Phó Trưởng phòng  0918.958.664 thanhphong1964@gmail.com

III. Phòng Kế hoạch tổng hợp

1 BS.CKII Lê Lý Hạ Liên Trưởng phòng 0918.165.571 halienlely@gmail.com

2 BS.CKI Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng phòng 0367.838.152 binhnguyen93vn@gmail.com

IV. Phòng Tài chính kế toán
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1 CN.Nguyễn Thị Tuyết Hồng Phó Trưởng phòng 0834.023.468 honganh060175@yahoo.com.vn

V. Phòng Điều Dưỡng

1 CKI.ĐD Trương Kim Thuyên Trưởng phòng 0919.140.972 thuyen1972ag@gmail.com

VI. Phòng Quản lý chất lượng

1 BS.CKI Nguyễn Kỳ Quan Phó Trưởng phòng 0939.012623 kyquan.nguyen1989@gmail.com

VII. Phòng Vật tư thiết bị y tế

1 Ths.DS Tô Minh Cường Phó Trưởng phòng 0939.012623 tominhcuong@gmail.com

2 KS Phan Đình Tài Phó Trưởng phòng 0913.691613 dinhtaibvag@yahoo.com

VIII. Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng

1 CN Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Phụ trách phòng 0917.186755 thaonguyenbvsnag@gmail.com

IX. Khoa Khám Bệnh

1 BS.CKII Lê Lý Hạ Liên Trưởng khoa 0918.165.571 halienlely@gmail.com

2 CN Trần Trí Thoại Điều dưỡng trưởng khoa 0376.719849 trantrithoai1989@gmail.com

X. Khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt

1 BS.CKII Nguyễn Lâm Đạt Nhân Trưởng khoa 0913.683090 datnhandkag@gmail.com

2 BS.CKI Châu Ngọc Bích Phó Trưởng khoa 0918.118081 bsngocbichlx@gmail.com
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3 CKI.ĐD Huỳnh Nam Thái Điều dưỡng trưởng khoa 0918.823488 huynhnamthai@gmail.com

XI. Khoa Cấp cứu nhi

1 BS.CKI Đỗ Đức Thiện Phó Trưởng khoa 0944.448145 doducthien141987@gmail.com

2 CKI.ĐD Lê Tấn Đạt Điều dưỡng trưởng khoa 0918.606346 letandatmhh1976@gmail.com

XII. Khoa ICU nhi

1 Ths.BS Đinh Thị Bích Loan Quyền Trưởng khoa 0983.246046 bsbichloan1980@gmail.com

2 BS.CKI Trần Thị Xuân Duyên Phó Trưởng khoa 0787.816396 xuanduyen92d@gmail.com

3 CN Nguyễn Thanh Tùng Điều dưỡng trưởng khoa 0919.424844 ddthanhtung@gmail.com

XIII. Khoa Sơ sinh

1 BS.CKII Phạm Hoàng Văn Trưởng khoa 0945167709 phamhoangvan1981@gmail.com

2 CKI.ĐD Đào Thị Tường Vi Điều dưỡng trưởng khoa 0914551247 daotuongvi081983@gmail.com

XIV. Khoa Nội nhi

1 Ths.BS Trang Thanh Minh Châu Trưởng khoa 0918.594598 chautrangthanh@gmail.com

2 BS.CKI Dương Quốc Việt Phó Trưởng khoa 0944.980707 dr.duongquocviet@gmail.com

3 CN Nguyễn Chí Thân Điều dưỡng trưởng khoa 0919.541717 nguyenchithanhelo81@gmail.com

XV. Khoa Ngoại nhi



1 BS.CKI Lê Cao Sang Trưởng khoa 0919.072099 caosangsnag@gmail.com

2 BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa Phó Trưởng khoa 0943.944952 nguyentrongnghiaag@gmail.com

3 CKI.ĐD Lê Thị Mai Trân Điều dưỡng trưởng khoa 0986.776989 lemaitran1@gmail.com

XVI. Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

1 BS.CKI Trương Hoàng Mỹ Linh Trưởng khoa 0918.885567 linh72ag@gmail.com

2 Ths.BS Trương Thị Thúy Lan Phó Trưởng khoa 0918.212648 Drthuylan304@gmail.com

3 CN. Nguyễn Thành Công Điều dưỡng trưởng khoa 0913.721371 nguyenthanhconglx81@gmail.com

XVII. Khoa Sanh

1 BS.CKI Bùi Thị Minh Thư Phó Trưởng khoa 0918.695441 bsthu.y97@gmail.com

2 CN Nguyễn Thị Huyền Nhung Điều dưỡng trưởng khoa 0984.183015 huyennhung.nhs@gmail.com

XVIII. Đơn nguyên Khám chữa bệnh theo yêu cầu

1 CKI.ĐD Lê Kim Xoàn Điều dưỡng trưởng khoa 0949.333519 lekimxoan1122@gmail.com

XIX. Khoa Phụ

1 BS.CKII Trần Thụy Khánh Vân Trưởng khoa 0977.212729 bskhanhvan@gmail.com

2 BS.CKII Huỳnh Trinh Thức Phó Trưởng khoa 0918.414341 trinhthucbvag2011@gmail.com

3 BS.CKI Lê Kim Ngân Phó Trưởng khoa 0856.433455 drlengan1387@gmail.com



4 CN Nguyễn Thị Huệ Điều dưỡng trưởng khoa 0982.817179 nguyenhueag1979@gmail.com

XX. Khoa Hậu phẫu - Hậu sản

1 BS.CKII Ngô Thùy Hương Trưởng khoa 0919.847171 drthuyhuong73@gmail.com

2 CN Nguyễn Thanh Khôi Điều dưỡng trưởng khoa 0987.070616 thanhkhoi41@gmail.com

XXI. Khoa Sản bệnh - Sản thường

1 BS.CKI Huỳnh Thị Minh Thảo Phó Trưởng khoa 0913.797318 bsmthao1973@gmail.com

2 BS.CKI Huỳnh Huy Thanh Phó Trưởng khoa 0394.009036 drhuythanh1092@gmail.com

3 CN Trần Thị Ngọc Thơ Phụ trách HSTK 0983.007.678 tranthingoctho86@gmail.com

XXII. Khoa Dinh dưỡng

1 BS.CKI. Nguyễn An Thái Phó Trưởng khoa 0914477547 anthailx@gmail.com

2 CN. Nguyễn Thị Loan Phụ trách ĐDTK 0782878400 loanddbvag@gmail.com

XXIII. Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

1 BS.CKI. Trần Thị Ngọc Hòa Phó Trưởng khoa 0888.635645 hoatrant4g@gmail.com

2 CĐ. Nguyễn Thị Màu Phụ trách KTVTK 0901.083672 nguyenthimau6492@gmail.com

XXIV. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1 BS.CKII Nguyễn Thị Mỹ Linh Trưởng khoa 0937.271719 bslinh72@yahoo.com.vn



2 BS.CKI Nguyễn Vân Trình Phó Trưởng khoa 0918.370700 trinhcdha@gmail.com

3 CN Nguyễn Văn Chung Kỹ thuật viên trưởng khoa 0939.703405 chungcdhalx@gmail.com

XXV. Khoa Dược

1 DS.CKI Lê Thanh Trúc Quyền Trưởng khoa 0913.816048 lethanhtruc_ds@yahoo.com.vn

2 DS Lương Thị Thanh Vân Kỹ thuật viên trưởng khoa 0988.423203 thanhvanbvdk@gmail.com

XXVI. Khoa Xét nghiệm

1 BS.CKI Lê Nhân Trung Phó Trưởng khoa 0973.128883 lenhantrung66@gmail.com

2 CKI Võ Nguyễn Xuân Huyên Kỹ thuật viên trưởng khoa 0918.933897 huyenvonguyen@gmail.com

XXVII. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1 CKI.ĐD Nguyễn Thanh Giang Trưởng khoa 0916.339039 giangag10@yahoo.com

2 DS.CKI Võ Xuân Bửu Phó Trưởng khoa 0947.495555 vbuuminh@yahoo.com.vn

3 CN Trần Nguyễn Kim Ngân Điều dưỡng trưởng khoa 0914.959950 kimnganbvsn@gmail.com

* Tổng số có 59 người
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